
STT Họ và tên Nghề Bậc trình độ Số QĐ 

1 Tô Tiến Long

2 Trương Văn Lương

3 Hoàng Vân Nam

4 Phan Tiến Việt

5 Trần Ngọc Tân

6 Vũ Văn Khiêm

7 Nguyễn Nhật Tân

8 Hoàng Tiến Dũng

9 Nguyễn Anh Thắng

10 Kiều Văn Quảng

11 Hoàng Xuân Thịnh

12 Cao Thế Anh

13 Lê Quang Lâm

14 Nguyễn Văn Đức

15 Vũ Đình Thơm

16 Bùi Thanh Lâm

17 Phan Đình Hiếu

18 Lê Ngọc Duy

19 Nguyễn Tuấn Nghĩa

20 Chu Đức Hùng

21 Nguyễn Tiến Hán
QĐ số 1120/QĐ - LĐTBXH 

ngày 13/07/2017

22 Lê Hữu Chúc
QĐ số 1474/QĐ - LĐTBXH 

ngày 18/09/2017

23 Phạm Văn Hiệp

24 Nguyễn Trung Phú

25 Ngô Đức Vĩnh
QĐ số 1120/QĐ - LĐTBXH 

ngày 13/07/2017

26 Vũ Hữu Thích
QĐ số 274/QĐ - LĐTBXH 

ngày 12/03/2018

27 Trần Minh Đường

28 Vũ Thái Giang

29 Vũ Anh Tuấn
QĐ số 1474/QĐ - LĐTBXH 

ngày 18/09/2017

30 Nguyễn Viết Tuyến

31 Nguyễn Ngọc Anh

32 Nguyễn Tiến Kiệm

33 Nguyễn Thanh Hà

34 Vũ Trung Kiên 3
QĐ số 1120/QĐ - LĐTBXH 

ngày 13/07/2017

1,2,3

1,2,3Điện công nghiêp
QĐ số 1120/QĐ - LĐTBXH 

ngày 13/07/2017

Điện tử công nghiệp

QĐ số 274/QĐ - LĐTBXH 

ngày 12/03/2018

Công nghệ Ô tô 1,2,3

QĐ số 274/QĐ - LĐTBXH 

ngày 12/03/2018

Công nghệ thông tin (ƯDPM) 1,2,3

QĐ số 274/QĐ - LĐTBXH 

ngày 12/03/2018

Cắt gọt kim loại trên máy CNC 1,2,3

QĐ số 274/QĐ - LĐTBXH 

ngày 12/03/2018

QĐ số 732/QĐ - LĐTBXH

 ngày 24/5/2017

Cơ điện tử 1,2,3
QĐ số 274/QĐ - LĐTBXH 

ngày 12/03/2018

DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

QĐ số 274/QĐ - LĐTBXH 

ngày 12/03/2018

QĐ số 274/QĐ - LĐTBXH 

ngày 12/03/2018

Cắt gọt kim loại (Phay vạn năng) 1,2,3

Cắt gọt kim loại (Tiện vạn năng) 1,2,3



35 Đặng Tiến Hiếu

36 Đàm Quang Hưng

37 Nguyễn Văn Thành

38 Nguyễn Trường Giang

39 Giáp Văn Nang

40 Nguyễn Thị Sinh

41 Đinh Mai Hương

42 Phạm Thị Quỳnh Hương

43 Vũ Minh Yến

44 Vũ Đức Huy

45 Nguyễn Xuân Bình
QĐ số 274/QĐ - LĐTBXH 

ngày 12/03/2018

46 Phạm Thế Vũ

47 Nguyễn Đức Nam

48 Nguyễn Bá Lâng
QĐ số 2200/QĐ - TCGDNN 

ngày 13 tháng 12 năm 2018

QĐ số 274/QĐ - LĐTBXH 

ngày 12/03/2018

Thiết kế đồ họa
QĐ số 274/QĐ - LĐTBXH 

ngày 12/03/2018
1,2,3

Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh QĐ số 1120/QĐ - LĐTBXH 

ngày 13/07/2017
1,2,3

May công nghiệp 1,2,3

1,2,3Hàn

QĐ số 274/QĐ - LĐTBXH 

ngày 12/03/2018

QĐ số 1120/QĐ - LĐTBXH 

ngày 13/07/2017


